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1 1926712845 Trương Xuân Hồng Phúc B19DLL 0
Công ty TNHH Thương mại - Dịch 

vụ Mai Sơn
Nguyễn Trần Thụy Ân 0983494378 7.48 3.19 3630 01288.514.777

2 1926712865 Nguyễn Thị Yến B19DLL 0
Công ty TNHH Du lịch - Thương 

mại Phú An Thịnh
Nguyễn Trần Thụy Ân 0983494378 7.82 3.38 3613 0934.997.414

3 1926712851 Nguyễn Thị Diệu Thu B19DLL 1

Chi nhánh công ty TNHH Du lịch- 

Thương mại Lê Phong (Tại Đà 

Nẵng)

Nguyễn Thị Ái Diễm 01288627627 7.09 2.99 2359 0944.002.103

4 1926712977 Nguyễn Thị Thu Hà B19DLL 0 Công ty CP Bảo Phước Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 02192040282 7.24 3.02 3643 0935.898.255

5 1926712831 Hoàng Mỹ Hạnh B19DLL 0 Công ty CP Bảo Phước Nguyễn Ngọc Vĩnh Hòa 02192040282 7.72 3.35 3644 0997.434.190

6 1926712826 Phan Hoàng Mẫn Chi B19DLL 0

Công ty TNHH một thành viên 

Thương mại và Dịch vụ Du lịch Xứ 

Đà

Cao Thị Cẩm Hương 0985114649 8.49 3.77 2584 01688.285.907

7 1926712844 Phan Thảo Nguyên B19DLL 1

Công ty TNHH Một thành viên 

Trang Vy Đạt (Khách sạn VN Đà 

Thành)

Cao Thị Cẩm Hương 0985114649 7.10 2.98 2380 0905.741.993

8 1926712825 Trương Thị Ngọc Châu B19DLL 0
Công ty CP Đầu tư Nam Trí (KS 

Sanova)
Phạm Thị Mỹ Linh 0987128678 7.32 3.08 3727 0935.508.820

ĐƯỢC PHÂN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

HỌ TÊN GIẢNG VIÊN 

HƯỚNG DẪN

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC VĂN BẰNG THỨ 2 CHÍNH QUY 
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9 1927712847 Đặng Đức Tân B19DLL 0
Công ty CP Đầu tư Nam Trí (KS 

Sanova)
Phạm Thị Mỹ Linh 0987128678 7.12 2.97 2599 01224.452.975

10 1926712840 Nguyễn Thị Thảo Ly B19DLL 1 Công ty TNHH Sun Na Lê Thái Phượng 0935680313 7.51 3.19 2390 0121.554.9066

11 1926712822 Nguyễn Thị Ánh Bảo B19DLL 0
Công ty CP Khu biệt thự nghĩ dưỡng 

cao cấp Sunrise
Bùi Lê Anh Phương 0904646092 8.38 3.65 2444 0935.979.786

12 1926712839 Đỗ Khải Ly B19DLL 0 Công ty CP Tơ Lụa Quảng Nam Bùi Lê Anh Phương 0904646092 7.10 2.90 3650 0906.456.285

13 1927712830 Lê Anh Đức B19DLL 0

Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ An Bình Cường (KS Sea Garden - 

Đà Nẵng)

Nguyễn Lê Giang Thiên 0914680060 7.79 3.33 2427 0935.823.143

14 1926712852 Ngô Thị Ngọc Thúy B19DLL 0
Công ty TNHH Vi - An tại Đà Nẵng 

(KS Vian)
Nguyễn Lê Giang Thiên 0914680060 7.19 2.99 3642 0935.231.193

15 1926712832 Trần Thị Thanh Hằng B19DLL 0
Công ty TNHH Dịch vu Du lịch Tân 

Đông An (Khách sạn River Beach)
Hồ Sử Minh Tài 0905874626 7.85 3.42 2585 01687.866.075

16 1927712967 Trần Tiến Đạt B19DLL 1
Công ty CP Đầu tư Nam Trí (KS 

Sanova)
Hoàng Thị Cẩm Vân 0983270295 6.54 2.55 2548 0934.722.480
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17 1926712837 Huỳnh Mai Hương B19DLL 0
Tổng công ty Du lịch Hà Nội (Trung 

tâm điều hành Du lịch Miền Trung)
Hoàng Thị Cẩm Vân 0983270295 8.13 3.60 3636 0905.212.493

18 1926712843 Dương Thị Trà My B19DLL 1
Công ty TNHH Du lịch - Thương 

mại Phú An Thịnh
Lê Hồng Vương 0905216071 6.96 2.83 2600 0935.156.120

19 1926712858 Dương Thị Trinh B19DLL 0
Công ty TNHH Du lịch - Thương 

mại Phú An Thịnh
Lê Hồng Vương 0905216071 7.39 3.20 2379 0909.661.566

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

ThS. Hồ Hà Đông

Đà Nẵng, ngày …… tháng …… năm 2015

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT & CNTN

PGS.TS Lê Đức Toàn

       LẬP BẢNG

       Phạm Văn Thành
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